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Phiếu điều tra mô tả  

Người điều tra: 

 

Chủ nhà:Nguyễn Văn A 

Ngày: 

 

Địa chỉ: ấp, thôn, Xã, huyện, tỉnh 

Lài cây: Tọa độ: X 

Y: 

 

1. Mô tả một LUT cụ thể  

Số TT  Tiêu chuẩn các yếu tố  Mức độ 

 I  Chất đất   

Đất có độ phì cao   

Đất có độ phì trung bình   

Đất có độ phì thấp,   

Đất có độ phì rất thấp phải cải tạo mới sản xuất được  

 II II. Vị trí   

Cách đô thị dưới < 8 km   

Cách đô thị từ 9 đến 12 km   

Cách đô thị trên >12 km   

 III Địa hình   

Độ dốc <8  

Độ dốc 8 - 15  

Độ dốc 16 - 30  

Độ dốc 30 - 45  

Độ dốc > 45  

 IV Điều kiện khí hậu, thời tiết   
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1. Mô tả một LUT cụ thể  

Số TT  Tiêu chuẩn các yếu tố  Mức độ 

 

 

 

Thuận lợi cho việc nuôi trồng sản xuất  

Tương đối thuận lợi cho việc nuôi trồng sản xuất   

Ít thuận lợi cho việc trồng nuôi trồng sản xuất   
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V V. Điều kiện tưới tiêu (chế độ nước)   

Khả năng tưới tiêu nước tốt   

Khả năng tưới tiêu nước trung bình  

Khả năng tưới tiêu nước kém  

VI  Độ dày tầng canh tác   

Dày trên 100 cm  

50 – 99cm  

30 – 49cm  

Dưới 30cm   

VII  Độ PH đất  

Chua   

Trung tính   

Kiểm  

VIII  Độ cao tuyệt đối: Chia làm 4 cấp:   

< 300m,           

Từ 300 đến < 700m,              

 700m – 1000 m,                           

 

 

> 1000m     

 

 

IX Đá chia 3 nhóm  

Dể phong hoá  

Khó  phong hoá  

Rất khó phong hoá  
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X Trạng thái thực vật chia 6 cấp  

Thảm cỏ rất tốt, dày rậm mức độ đậm đặc cao 

(Thực bì cấp VI) 

 

Thảm cỏ tốt, tương đối dày rậm mức độ đậm 

đặc trung bình (Thực bì cấp V) 
 

Thảm cỏ khá, (Thực bì cấp IV)  

Thảm cỏ trung bình (Thực bì cấp III)  

Thảm cỏ thưa (Thực bì cấp II)  

Thảm cỏ  thưa thớt (Thực bì cấp I)  

Yếu tố Xã 

hội 
  

1. Sinh 

học 
1. Loại sản phẩm:  

 

2. Xã hội 

2. Cường độ lao động: Thuê mướn năm, 

theo thời vụ, lao động gia đình. 

3. Cường độ vốn: trung bình, cao, thấp 

4. Trình độ kỷ thuật: Rất cao, cao, trung 

bình, thấp, rất thấp 

5. Diện tích vườn 

6. Quyền sử dụng đất đai 

 

3. Máy 

móc 7. Máy cày 
 

4. Cơ  sở 

hạ tầng 
8. Đường giao thông: Rất thuận lợi, thuận 

lợi, khó khăn, rất khó khăn 

 

5. Ảnh 

hưởng 

môi 

trường 

đất – 

nước – 

Ảnh hưởng nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn, 

ảnh hưởng trung bình, không ảnh 

hưởng:(đất, không khí, nước). 
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không 

khí 

Nội dung 

kỹ thuật 

qua các 

giai đoạn 

(tóm tắt) 

 

-  

Vốn đầu 

tư/ha  
 

Sản 

lượng/ha  
 

Đơn 

giá/kg, tấn, 

… 
 

 

Tổng giá trị 

sản phẩm  
 

Khấu hao 

lãi xuất = 

10% giá trị 

sản phẩm 

 

 

Hiệu quả 

kinh tế/ha  
 

Kết luận về 

việc sản 

xuất loài 

cây khảo 

sát 

Kinh tế 

Môi trường sinh thái 

Xã hội 

 

 

                                      

 


